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Chuyên đề 9. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Phần I. TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Khái niệm về tính lồi lõm và điểm uốn.

a. Đồ thị hàm số lồi.

Đồ thị hàm số 
[image: image1.wmf](
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 lồi trên khoảng (a;b) 
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b. Đồ thị hàm số lõm.

Đồ thị hàm số 
[image: image3.wmf](
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 lõm trên khoảng (a;b) 
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c. Điểm uốn của đồ thị hàm số.
Đồ thị hàm số nhận điểm M(x0;f(x0)) làm điểm uốn 
[image: image5.wmf]0
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d. Bảng chuyển đổi ngôn ngữ.

	Ngôn ngữ giải tích
	Ngôn ngữ đại số
	Ngôn ngữ hình học

	Đồ thị hàm số lồi trên khoảng (a;b) 
	
[image: image6.wmf]''()0(;)
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	Tiếp tuyến tại mọi điểm thuộc cung 
[image: image7.wmf]»
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 nằm ở phía trên của cung 
[image: image8.wmf]»
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	Đồ thị hàm số lõm trên khoảng (a;b) 
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	Tiếp tuyến tại mọi điểm thuộc cung 
[image: image10.wmf]»
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 nằm ở phía dưới của cung 
[image: image11.wmf]»
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II. Cách xác định khoảng lồi, lõm và điểm uốn.
Bước 1. Tìm TXĐ

Bước 2. Tính đạo hàm cấp hai y’’ , xét dấu đạo hàm cấp hai.

· Tìm nghiệm của y’’

· Tìm điểm thuộc TXĐ mà tại đó y’’ không xác định.

· Lập bảng xét dấu

Bước 3. Từ bảng xét dấu đưa ra kết luận.

III. Các ví dụ.
Ví dụ 1. Xác định khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số.

a. 
[image: image12.wmf]32
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c.  
[image: image14.wmf]54
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Ví dụ 2. Xác định khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số.
a.  
[image: image15.wmf]x
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b.  
[image: image16.wmf]2
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c. 
[image: image17.wmf]2
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Ví dụ 3. Tìm các giá trị của tham số sao cho đồ thị hàm số nhận điểm M làm điểm uốn.

a. 
[image: image18.wmf]32
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M(1;1)

b. 
[image: image19.wmf]32
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Ví dụ 4. Chứng minh đồ thị hàm số 
[image: image20.wmf]2
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IV. Bài tập về nhà.

Bài tập 1. Xác định khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số.

a. 
[image: image21.wmf]32
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b. 
[image: image22.wmf]32
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c. 
[image: image23.wmf]24
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d. 
[image: image24.wmf]42
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e. 
[image: image25.wmf]2

16

x

y

x

+

=


f. 
[image: image26.wmf]2
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Bài tập 2. Xác định khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số.

a.  
[image: image27.wmf]3

2

1

x

y

x

=

+


b. 
[image: image28.wmf]52
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c. 
[image: image29.wmf]2
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d. 
[image: image30.wmf]2

(1)

x

yxe

=+


e. 
[image: image31.wmf]2
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f. 
[image: image32.wmf]ln
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Bài tập 3. Tìm các giá trị của tham số sao cho đồ thị hàm số nhận điểm M  làm điểm uốn.

a. 
[image: image33.wmf]32
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b. 
[image: image34.wmf]2
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[image: image35.wmf]5
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Bài tập 4. Tìm m để đồ thị hàm số 
[image: image36.wmf]42
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a. Có hai điểm uốn 

b. Không có điểm uốn.
Bài tập 5. Chứng minh các điểm uốn của đồ thị hàm số

a. 
[image: image37.wmf]2
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 có ba điểm uốn thẳng hàng

b. 
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c. 
[image: image39.wmf]sin
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 nằm trên đường 
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d. 
[image: image41.wmf]cos
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 nằm trên đường 
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e. 
[image: image43.wmf]sin
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Bài tập 6. Tìm m để đồ thị hàm số 
[image: image45.wmf]3
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Phần II. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

V. Các khái  niệm về tiệm cận.
1. Định nghĩa.
d gọi là tiệm cận của (C) 
[image: image46.wmf](())
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2. Tiệm cận đứng.
Nếu 
[image: image47.wmf]0
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 thì đường tiệm cận đứng của (C) có phương trình 
[image: image48.wmf]0
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3. Tiệm cận xiên
Nếu 
[image: image49.wmf][
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 thì đường thẳng có phương trình 
[image: image50.wmf]yaxb
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 là một tiệm cận xiên của (C) nếu 
[image: image51.wmf]0
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, là tiệm cận ngang nếu 
[image: image52.wmf]0
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VI. Cách xác định tiệm cận
1. Cách xác định tiệm cận đứng: 
Chỉ sử dụng cho hàm có dạng: 
[image: image53.wmf]()
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[image: image54.wmf],
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 không có chung nghiệm)
Phương trình tiệm cận đứng: 
[image: image55.wmf]0
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 trong đó 
[image: image56.wmf]0
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 là một nghiệm của phương trình 
[image: image57.wmf]()0

gx

=

.
2. Cách xác định tiệm cận ngang, xiên.
· Tìm 
[image: image58.wmf](
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· Tìm 
[image: image59.wmf](
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· Vậy phương trình tiệm cận xiên ( ngang) là: 
[image: image60.wmf]yaxb
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Đôi khi ta có thể sử dụng chia đa thức (nếu được).
VII. Bổ xung về gới hạn.
1. Giới hạn dạng: 
[image: image61.wmf](
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Rút x mũ cao nhất ở 
[image: image62.wmf],
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 làm nhân tử. 

2. Chú ý:
Giới hạn có chứa căn thức sử dụng nhân liên hợp.

Khi đưa x vào trong căn thức cần chú ý:
[image: image63.wmf]2

xx

=


VIII. Ví dụ:
Ví dụ 5. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số.

a. 
[image: image64.wmf]21
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b. 
[image: image65.wmf]3
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d.
[image: image67.wmf]3
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Ví dụ 6. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

a. 
[image: image68.wmf]2
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b. 
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c. 
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e. 
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d. 
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f. 
[image: image74.wmf]2
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g. 
[image: image75.wmf]32
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IX. h. 
[image: image76.wmf]232
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X. Bài tập về nhà.
Bài tập 7. Tìm các tiệm cận  của đồ thị hàm số

a.
[image: image77.wmf]31
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Bài tập 8. d. 
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f. 
[image: image82.wmf]2
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Bài tập 9. Tìm các tiệm cận  của đồ thị hàm số

a. 
[image: image83.wmf]2
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Bài tập 10. Tìm các tiệm cận  của đồ thị hàm số

a. 
[image: image88.wmf]2
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b. 
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e. 
[image: image92.wmf]2

1

1

x

y

x

+

=

-


f. 
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g. 
[image: image94.wmf]3
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h. 
[image: image95.wmf]3
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Phần III. KHẢO SÁT VÀ VẼ  ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Ví dụ 7. Khảo sát hàm số: 
[image: image96.wmf]32
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Ví dụ 8. Khảo sát hàm số: 

a. 
[image: image97.wmf]3
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Ví dụ 9. Khảo sát hàm số: 
[image: image99.wmf]42
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Ví dụ 10. Khảo sát hàm số: 
[image: image100.wmf]2
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Ví dụ 11. Khảo sát hàm số: 
[image: image101.wmf]2
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Ví dụ 12. Khảo sát hàm số: 
[image: image102.wmf]21
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Bài tập 11. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image103.wmf]3
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a. Biện luận theo 
[image: image104.wmf]m

 số nghiệm của phương trình 
[image: image105.wmf]3
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b. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên 
[image: image106.wmf](
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c. Tìm các giá trị của 
[image: image107.wmf]m

 để phương trình sau có nghiệm 
[image: image108.wmf]3
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a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image109.wmf]2
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b. Biện luận theo 
[image: image110.wmf]m

số nghiệm của phương trình 
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Bài tập 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image112.wmf]2
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a. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên 
[image: image113.wmf](
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b. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image114.wmf]2
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c. Biện luận theo 
[image: image115.wmf]m

số nghiệm của phương trình 
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a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image117.wmf]2
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b. Tìm các giá trị của tham số 
[image: image118.wmf]m

 để phương trình sau có một nghiệm dương 
[image: image119.wmf]2
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c. Tìm các giá trị của tham số 
[image: image120.wmf]m

 để phương trình 
[image: image121.wmf]2
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 có ba nghiệm trong khoảng 
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d. Biện luận theo 
[image: image123.wmf]m

 số nghiệm của phương trình 
[image: image124.wmf]22
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Bài tập 13. Cho hàm số 
[image: image125.wmf]32
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 trong đó 
[image: image126.wmf]m

 là tham số

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với 
[image: image127.wmf]6
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b. Tìm 
[image: image128.wmf]m

 để phương trình 
[image: image129.wmf]32
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 có ba nghiệm phân biệt.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image130.wmf]2
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b. Biện luận theo 
[image: image131.wmf]m

 số nghiệm của phương trình 
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a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image133.wmf]32
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b. Tìm 
[image: image134.wmf]m

 để phương trình 
[image: image135.wmf]32
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 có ba nghiệm phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm lớn hơn 1.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
[image: image136.wmf]2
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b. Tìm 
[image: image137.wmf]m

để phương trình có hai nghiệm dương 
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a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image139.wmf]42
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b. Biện luận theo 
[image: image140.wmf]m

 số nghiệm của phương trình 
[image: image141.wmf]22

(1)1

xxk

-=-


c. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image142.wmf]21

2

x

y

x

+

=

+


d. Tìm 
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 để phương trình 
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 có đúng hai nghiệm thuộc đoạn 
[image: image145.wmf][
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e. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image146.wmf]42

65

yxx

=-+


f. Tìm 
[image: image147.wmf]m

 để phương trình 
[image: image148.wmf]42
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có bốn nghiệm phân biệt.
g. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image149.wmf]2
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h. Biện luận theo 
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i. Biện luận theo 
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j. Biện luận theo 
[image: image154.wmf]m
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k. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 
[image: image156.wmf]2
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 trên nửa khoảng 
[image: image157.wmf];
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l. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image158.wmf]32
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m. Biện luận theo 
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 số nghiện của phương trình 
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n. Tìm 
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 để phương trình 
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 có đúng hai nghiệm trong đoạn 
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o. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image164.wmf]2
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p. Xác định tập các gí trị của tham số m sao cho phương trình sau có nghiệm 
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q. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
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r. Xác định tập các gí trị của tham số m sao cho phương trình sau có nghiệm 
[image: image167.wmf](
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